TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH
               Năm học 2017 - 2018

CÂU HỎI ÔN TẬP HỌC KÌ II
MÔN:  ĐỊA LÍ  7 

Câu 1: Trình bày vị trí địa lí , địa hình châu Âu?
Câu 2:  Trình bày sự đa dạng về ngôn ngữ , văn hóa và tôn giáo châu Âu
Câu 3:  Trình bày đặc điểm sản xuất nông nghiệp châu Âu  ?
Câu 4:  Trình bày sự phát triển công nghiệp của châu Âu?
Câu 5: So với thế giới, châu Âu là châu lục có dân số già và vẫn đang có xu hướng già đi. Em hãy chúng minh?
Câu 6: Phân tích biểu đồ châu Âu
-   Nhận biết kiểu khí hậu
- Nêu đặc điểm kiểu khí hậu đó
Câu 7:  Em  hãy kể những biện pháp bảo vệ môi trường ở các địa điểm du lịch mà em biết hoặc  đã đến đó. Theo em bảo vệ tốt môi trường có  những tác động như thế nào tới hoạt động du lịch?
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TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH
               Năm học 2017 - 2018

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI
MÔN:  ĐỊA LÍ  7 

Câu 1: Trình bày vị trí địa lí , địa hình châu Âu?
a. Vị trí, giới hạn
- Thuộc lục địa Á – Âu, có S: 10 triệu km2
-  Nằm từ 36oB – 71o B
-  Phía Tây ngăn cách  với châu Á bởi dãy U ran. Ba phía còn lại giáp với biển và đại dương : Bắc băng dương, Địa Trung Hải,  Đại Tây Dương
- Bờ biển bị cắt sẻ mạnh , biển ăn sâu vào đát liền tạo nhiều bán đảo.
b. Địa hình
- Có 3 dạng địa hình
 + Núi trẻ phân bố ở phái Nam , phía Tây – Trung Âu , như D. An – pơ, D. Ban – căng, D. Các – pát.
 + Đồng bằng trải dài từ T- Đ chiếm 2/3 S lục địa: Đòng  bằng  Đông Âu, Bắc Âu, Đa – nuýp..
 +  Núi già ở phía Bắc và trung tâm: D. U- ran. Xcan- đi- na- vi, Hec- xi- ni
Câu 2:  Sự đa dạng về ngôn ngữ , văn hóa và tôn giáo châu Âu
- Dân cư Châu Âu chủ yếu thuộc chủng tộc Ơrôpêôit gồm ba nhóm ngôn ngữ chính Giécman, Latinh, Xlavơ.
- Dân cư Châu Âu chủ yếu theo cơ đốc giáo, ngoài ra còn có một số vùng theo đạo Hồi.
Câu 3:  Đặc điểm sản xuất nông nghiệp châu Âu?  
- Hình thức sản xuất nông nghiệp : hộ gia đình và trang trại
              + Hộ gia đình: Sản xuất theo hướng đa canh.
              + Trang trại: Sản xuất theo hướng chuyên môn hoá.
 -  Nền  nông nghiệp châu Âu đạt hiệu quả cao là do:
+ Nhờ áp dụng các tiến bộ  KHKT tiên tiến
+ Gắn chặt với nông nghiệp chế biến
- Tỉ trọng chăn nuôi cao hơn trồng trọt
Câu 4:  Trình bày sự phát triển công nghiệp của châu Âu?
- Châu Âu là nơi tiến hành công nghiệp hoá sớm nhất trên thế giới với nhiều sản phẩm công nghiệp nổi tiếng chất lượng cao: luyện kim, chế tạo máy,  hóa chất, chế biến thực phẩm...
- Sản xuất công nghiệp được tập trung ở vùng Rua, dọc sông Rai -nơ
- Từ những năm 80 của thế kỉ XX nhiều ngành công nghiệp truyền thống: khai thác than, đóng tàu...bị cạnh tranh bởi các nước công nghiệp mới. Hàng loạt khu công nghiệp cũ ở Bỉ, Đức, Hà Lan.. gặp khó khăn đòi hỏi phải thay đổi  công nghệ , cơ cấu. 
- Nhiều ngành công nghiệp mới, trang bị hiện đại được xây dựng ở trung tâm công nghệ cao. Các ngành mũi nhọn như điện tử, cơ khí chính xác, công nghiệp hàng không vũ trụ liên kết chặt chẽ với các viện nghiên cứu, trường đại học để nâng cao chất lượng  sản phẩm  phù hợp với nhu cầu thị trường.
Câu 5: Châu Âu là châu lục có dân số già và  vẫn đang có xu hướng già đi.
*   Châu Âu là châu lục có dân số già:
   -  Tỉ lệ gia tăng tư nhiên rất thấp , chưa tới 0,1%. 
   - Nhiều nước  Đông Âuvà một số nước  Bắc Âu, Tây Âu có tỉ lệ gia tăng tự nhiên  âm.
   - Dân số tăng chủ yếu do nhập cư.
* Dân số châu Âu vẫn đang có xu hướng già đi:  Thể hiện trong cơ cấu dân số qua một số năm (1996 – 2000) : tỉ lệ trẻ em luôn giảm, người trong tuổi lao động và trên lao động luôn tăng.
Câu 6: 
a. Phân tích biểu đồ khí hậu 
	Đặc điểm
	Tháng 7
	Tháng 1

	- Nhiệt độ
	
	


	- Biên độ nhiệt:
	


	- Lượng mưa
	

	

	- Mùa mưa: 
	



b.   Nhận biết kiểu khí hậu: 
c.  Đặc điểm: -  Mùa đông: 
                        - Mùa hạ mát mẻ.  
                        - Biên độ nhiệt            
                        - Lượng mưa
Câu 7:          - Biện pháp: HS nêu 1-2 biệp pháp
                    -  Lợi ích: hấp dẫn khách du lịch, thu hút vốn đầu tư nước ngoài,  tăng thu nhập cho người dân , ...
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*  ôn đới hải dương và khí hậu ôn đới lục địa là :
	Khác nhau
	Khí hậu ôn đới hải dương
	Khí hậu ôn đới lục địa

	Nhiệt độ 

	-  Mùa đông không lạnh lắm .  Mùa hạ mát mẻ.  Biên độ nhiệt                                  
nhỏ
	-  Mùa động lạnh và kéo dài, có tuyết rơi   . Mùa hè nóng . Biên độ nhiệt rất lớn                                                                                                                                                                                                                                                       

	Lượng mưa
	-   Mưa nhiều, mưa quanh năm 
	-  Mưa ít và tập trung vào mùa hạ                                                                                                                         


*  ôn đới lục địa và khí hậu địa trung hải là :                                                                                                                              
	Khác nhau
	Khí hậu Địa Trung Hải
	Khí hậu ôn đới lục địa

	Nhiệt độ  
	-  Mùa đông không lạnh lắm .  Mùa hạ nóng .  Biên độ nhiệt                                  
nhỏ.
	 -  Mùa động lạnh và kéo dài, có tuyết rơi . Mùa hè nóng . Biên độ nhiệt rất lớn                                                                                                                                                                                                                                                       

	Lượng mưa
	-   Mưa nhiều, mưa tập trung vào thu đông.
	-  Mưa ít hơn và tập trung vào mùa hạ                                                                                                                         
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Câu 2:  Ở  phía Tây châu Âu lại có khí hậu ấm áp mưa nhiều hơn ở phía Đông vì: 
  -  Do chịu ảnh hưởng của dòng biển nóng Bắc Đại Tây Dương đi sát ven  biển   và gió tây ôn đới nên ở phía tây châu Âu có khí hậu ôn đới hải dương mùa hạ mát , mùa đông không lạnh lắm .Mưa quanh năm  và mưa tương đối nhiều  . Còn ở phía đông  châu Âu do nằm sâu trong đất liền ít chịu  ảnh hưởng của gió tây ôn đới  và dòng biển nóng Bắc Đại Tây Dương nhưng lại  chịu ảnh hưởng mạnh của lục địa nên có khí hậu ôn đới lục địa, mùa đông lạnh kéo dài có tuyết rơi nhiều, mùa hạ nóng và ít mưa hơn                                                                                                                                                                                                                                  
Phân tích biểu đồ khí hậu H53.1/  trang 159- SGK
	Đặc điểm
	Tháng 7
	Tháng1
	C

	Nhiệt độ
- T1=?
- T7=?
-> Biên độ nhiệt: 
	
	
	

	- Tổng lượng mưa
- Mùa mưa: 
	
	
	


b.   Nhận biết kiểu khí hậu
- Biểu đồ A thuộc kiểu khí hậu
- Biểu đồ B thuộc kiểu khí hậu
- Biểu đồ  C thuộc kiểu khí hậu
c.   So sánh sự khác nhau giữa  kiểu khí hậu
*  ôn đới hải dương và khí hậu ôn đới lục địa là :
	Khác nhau
	Khí hậu ôn đới hải dương
	Khí hậu ôn đới lục địa

	Nhiệt độ 

	-  Mùa đông không lạnh lắm .  Mùa hạ mát mẻ.  Biên độ nhiệt                                  
nhỏ
	-  Mùa động lạnh và kéo dài, có tuyết rơi   . Mùa hè nóng . Biên độ nhiệt rất lớn                                                                                                                                                                                                                                                       

	Lượng mưa
	-   Mưa nhiều, mưa quanh năm 
	-  Mưa ít và tập trung vào mùa hạ                                                                                                                         


*  ôn đới lục địa và khí hậu địa trung hải là :                                                                                                                              
	Khác nhau
	Khí hậu Địa Trung Hải
	Khí hậu ôn đới lục địa

	Nhiệt độ  
	-  Mùa đông không lạnh lắm .  Mùa hạ nóng .  Biên độ nhiệt                                  
nhỏ.
	 -  Mùa động lạnh và kéo dài, có tuyết rơi . Mùa hè nóng . Biên độ nhiệt rất lớn                                                                                                                                                                                                                                                       

	Lượng mưa
	-   Mưa nhiều, mưa tập trung vào thu đông.
	-  Mưa ít hơn và tập trung vào mùa hạ                                                                                                                         
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